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	Phụ lục III
CÂN ĐỐI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Số tiền
	STT
	Nội dung
	Số tiền
	Khối tỉnh
	Khối huyện

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Đầu tư
	Thường xuyên
	Tổng
	Đầu tư
	Thường xuyên

	 
	Tổng cộng
	1.273.305
	
	Tổng cộng
	1.273.305
	893.135
	627.703
	265.432
	380.170
	247.017
	133.153

	*
	Nguồn thu bổ sung trong cân đối
	1.273.305
	*
	Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương trong cân đối
	1.273.305
	893.135
	627.703
	265.432
	380.170
	247.017
	133.153

	1
	Nguồn kết dư năm 2017
	985.273
	1
	Bổ sung dự toán chi khối tỉnh
	985.273
	782.765
	553.089
	229.676
	202.508
	70.000
	132.508

	-
	Nguồn thu thuế tài nguyên nước
	30.000
	-
	Bổ sung kinh phí cho 02 huyện Vĩnh Cửu và Định Quán
	30.000
	0
	 
	 
	30.000
	 
	30.000

	-
	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2017
	11.484
	-
	Bổ sung chi có mục tiêu cho các đơn vị khối tỉnh
	11.484
	11.484
	 
	11.484
	0
	 
	 

	-
	Nguồn thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt
	10.332
	-
	Phân bổ cho Quỹ bảo vệ môi trường
	10.332
	10.332
	 
	10.332
	0
	 
	 

	-
	Nguồn xổ số kiến thiết vượt thu
	200.000
	-
	Phân bổ chi đầu tư cho khối huyện
	200.000
	130.000
	130.000
	 
	70.000
	70.000
	 

	-
	Nguồn xổ số kiến thiết kết dư năm 2017
	11.655
	-
	Bổ sung kinh phí đối với các dự án đã bố trí vốn để hoàn thành trong năm 2017 (không tiếp tục bố trí vốn năm 2018) nhưng đến cuối năm 2017 không thanh toán hết vốn kế hoạch; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
	115.089
	115.089
	115.089
	 
	 
	 
	 

	-
	Nguồn kết dư xây dựng cơ bản tập trung năm 2017
	103.434
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nguồn cải cách tiền lương năm 2017
	308.000
	-
	Phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện
	308.000
	308.000
	308.000
	 
	0
	 
	 

	-
	Nguồn khác
	310.368
	-
	Phân bổ kinh phí cho khối tỉnh và khối huyện
	310.368
	207.860
	 
	207.860
	102.508
	 
	102.508

	2
	Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2018
	22.866
	2
	Phân bổ dự toán chi khối tỉnh
	22.866
	22.866
	 
	22.866
	0
	 
	 

	3
	Nguồn thu tiền sử dụng đất 2018
	645
	3
	Phân bổ cho huyện Vĩnh Cửu
	645
	0
	 
	 
	645
	 
	645

	4
	Nguồn cải cách tiền lương năm 2018
	12.890
	4
	Bổ sung kinh phí tăng lương khối tỉnh
	12.890
	12.890
	 
	12.890
	0
	 
	 

	5
	Kế hoạch vốn bội chi năm 2017 chuyển sang (vốn vay Ngân hàng Công Thương Đồng Nai)
	251.631
	5
	Phân bổ dự án đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản
	251.631
	74.614
	74.614
	 
	177.017
	177.017
	 


